BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP:………………..SĨ SỐ:……………
THÁNG ……./20……..(Từ ngày 26/10/2015  20/11/2015)
	Tuần
	Chuyên cần
	Kỷ luật
	Vệ sinh
	Học tập
(ghi nhận từ Sổ đầu bài, GVBM, từ theo dõi của GVCN, GVKL)
	Vi phạm khác

	1
Từ ngày
………
 
………
	Chính khóa
	· Vắng (Tên HS, số buổi)
· Có phép:………………………….
………………………………
· Không phép:…………………….
…………………………………Trễ (Tên HS, số buổi)
……………………………….
………………………………
	
	
	
	

	2
Từ ngày
………
 
………
	
	· Vắng (Tên HS, số buổi)
· Có phép:………………………….
………………………………
· Không phép:…………………….
………………………………
Trễ (Tên HS, số buổi)
……………………………….
· ………………………………
	
	
	
	

	3
Từ ngày
………
 
………
	
	· Vắng (Tên HS, số buổi)
· Có phép:………………………….
………………………………
· Không phép:…………………….
………………………………
· Trễ (Tên HS, số buổi)
……………………………….
………………………………
	
	
	
	

	4
Từ ngày
………
 
………
	
	· Vắng (Tên HS, số buổi)
· Có phép:………………………….
………………………………
· Không phép:…………………….
………………………………
· Trễ (Tên HS, số buổi)
……………………………….
………………………………
	
	
	
	

	
	
	Điểm chuyên cần:
	Điểm KL:
	Điểm VS:
	
	

	Tuần
	Chuyên cần
	Kỷ luật
	Vệ sinh
	Học tập
(ghi nhận từ Sổ đầu bài, GVBM, từ theo dõi của GVCN, GVKL)
	Vi phạm khác

	1
Từ ngày
………
 
………
	Dạy thêm học thêm
	· Vắng (Tên HS, số buổi)
· Có phép:………………………….
………………………………
· Không phép:…………………….
…………………………………Trễ (Tên HS, số buổi)
……………………………….
………………………………
	
	
	
	

	2
Từ ngày
………
 
………
	
	· Vắng (Tên HS, số buổi)
· Có phép:………………………….
………………………………
· Không phép:…………………….
………………………………
Trễ (Tên HS, số buổi)
……………………………….
· ………………………………
	
	
	
	

	3
Từ ngày
………
 
………
	
	· Vắng (Tên HS, số buổi)
· Có phép:………………………….
………………………………
· Không phép:…………………….
………………………………
· Trễ (Tên HS, số buổi)
……………………………….
………………………………
	
	
	
	

	4
Từ ngày
………
 
………
	
	· Vắng (Tên HS, số buổi)
· Có phép:………………………….
[bookmark: _GoBack]………………………………
· Không phép:…………………….
………………………………
· Trễ (Tên HS, số buổi)
……………………………….
………………………………
	
	
	
	


											GVCN Lớp
	                                                                                                           (ký ghi rõ họ tên)
